
Than

h tra

Kiể

m 

tra

Than

h tra

Kiể

m 

tra

Tổng 

số

Cá 

nhâ

n

Tổ 

chức

Tổng 

số

Cá 

nhân

Tổ 

chức

Tổng 

số

Cá 

nhân

Tổ 

chức

Tổng 

số

Tịch 

thu 

(thàn

h 

tiền)

Tiêu 

hủy 

(thàn

h tiền)

Tổng số
Cá 

nhân

Tổ 

chức
Tổng số

Cá 

nhân

Tổ 

chức

MS
1=2

+3
2 3 4 5 6 7

8=9+

10
9 10

11=12

+13
12 13

14=15

+16
15 16 17

18=1

9+20
19 20

21=22+2

3
22 23

24=25+2

6
25 26 27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lưu Văn Đặng

Đắk Nông, ngày  13  tháng 4 năm 2021

Đơn 

vị

Ghi 

chú

Số QĐ xử phạt 

hành chính được 

ban hành

Số tiền vi phạm
Số có vi phạm Số tiền đã thu

Số tiền xử phạt vi 

phạm

Số tiền xử lý tài sản 

vi phạm

Tổn

g số

Số 

tiền 

kiến 

nghị 

thu 

hồi

Thàn

h lập 

đoàn

Than

h tra 

độc 

lập

Đơn vị tính: Tiền ( nghìn đồng)

Số cuộc thanh tra, 

kiểm tra
Kết quảSố tổ chức 

được thanh 

tra, kiểm 

tra

Số cá nhân 

được thanh 

tra, kiểm 

tra

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG Biểu số 1e

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

(số liệu tính từ ngày 16/03/2021  đến ngày 15/4/2021)
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